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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	
Chủ đề/ Chương
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng - Sai”
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	Sơ lược về các thành phần của máy tính
	1
(1)
	1
(2)
	
	
	
	
	
	3
	2
	0
	5%
0,5
điểm

	
	
	Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
	2
(3,4)
	
	2
(1a,1b)
	1
(1c)
	1
(1d)
	
	
	7
	4
	3
	15%
1,5 điểm

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet
	1
(5,6)
	1
(7)
	
	
	
	
	
	3
	2
	2
	7,5%
0,75 điểm

	3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Văn hoá ứng xử qua phương tiện truyền thông số
	
	
	2
(2a,2b)
	1
(2c)
	1
(2d)
	
	
	3
	1
	1
	10%
1 điểm

	4
	Chủ đề 4. Ứng dụng tin học
	Bảng tính điện tử cơ bản
	3
(8,9,10)
	2
(11,12)
	4
(3a,3b,
4a,4b)
	2
(3c
4c)
	2
(3d,
4d)
	1
(1)
	2
(2,3)
	
	
	
	62,5%
6,25 điểm

	Tổng số câu
	8
	4
	8
	4
	4
	1
	2
	16
	9
	6
	

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	





BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
[bookmark: bookmark77]MÔN: TIN HỌC LỚP 7

	TT
	Chủ đề / Chương
	Nội dung/đơn vị kiến
thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng / Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
	1. Sơ lược về các thành phần của máy tính
	Nhận biết 
- Biết được chức năng của một số thiết bị vào ra trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,…)
Thông hiểu
-  Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin. 
	1
(NLa)
	1
(NLa)
	
	
	
	
	

	
	
	Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
	Nhận biết
- Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính 
- Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng (Phần mềm luyện gõ phím, Word, Paint, …..) 
- Nêu được một số biện pháp để bảo vệ máy tính cá nhân, tài khoản và dữ liệu cá nhận. (Cài mật khẩu máy tính, đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm việc, sao lưu dữ liệu, quét virus…) 
Thông hiểu
- Giải thích được chức năng điều khiển của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng
- Phân biệt được loại tệp thông qua phần mở rộng.
Vận dụng
- Nắm vững các biện pháp để bảo vệ dữ liệu 
	2
(Nla,b)
	
	2
(Nla,b)
	1
(Nla,b)
	1
(Nla,b)
	
	

	
	Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet
	Nhận biết
- Nhận biết một số website là mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo, Instagram …) 
- Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ …về Video; Website nhà trường chứa các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường)
- Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi thông tin… 
Thông hiểu
- Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái 
	2
(Nla,b)
	1
(Nla)
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Ứng xử trên mạng
	Nhận biết
- Nêu được cách ứng xử hợp lí khi gặp trên mạng hoặc các kênh truyền thông tin số những thông tin có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi.
Vận dụng
- Thực hiện được giao tiếp qua mạng (trực tuyến hay không trực tuyến) theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá 
	
	
	2
(Nla,b)
	1
(Nla,b)
	1
(Nla,b)
	
	

	4
	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
	Bảng tính điện tử cơ bản
	Nhận biết
- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính
Thông hiểu
- Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu
Vận dụng
- Thực hiện được một số thao tác đơn giản với trang tính. 
- Thực hiện được một số phép toán thông dụng.
- Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức. 
	3
(Nla)
	2
(Nla)
	4
(Nla)
	2
(Nla)
	2
(Nla)
	1
(Nla)
	2
(Nla)

	Tổng số câu
	
	8
	4
	8
	4
	4
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	3.0
	4.0
	3.0

	Tỉ lệ
	
	30
	40
	30
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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi sau, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào nhập dữ liệu dạng hình ảnh vào máy tính?
[bookmark: _Hlk1074916431]A. Micro		B. Camera		C. Máy in			D. Loa
Câu 2: Thao tác nào sau đây tắt máy tính an toàn?
A. Nhấn giữ công tắc nguồn
B. Sử dụng nút lệnh Shutdown của hệ điều hành
C. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm
[bookmark: _Hlk10749164311]D. Sử dụng nút lệnh Restart của hệ điều hành
Câu 3: Phần mềm nào có chức năng điều khiển, quản lí toàn bộ hoạt động của máy tính?
A. Word                     B. Powerpoint		C. Windows           D. Phần cứng
Câu 4: Lệnh nào dùng để xóa thư mục? 
A. Copy                     B. Paste			C. Delete                D. Rename
Câu 5: Trong các website sau đâu không là mạng xã hội?
A. facebook.com	   				B. zalo.me			   
 C. dantri.com.vn	  				D. youtube.com
Câu 6: Tác hại của Internet?
A. Học tập mọi lúc mọi nơi				B. Giao lưu với bạn bè
C. Ảnh hưởng sức khỏe và thị lực giảm sút		D. Giải trí sau giờ học
Câu 7: Việc làm nào nên khi sử dụng mạng xã hội?
A. Kết nối bạn bè                                               B. Nhắn tin xúc phạm
C. Đăng tin sai sự thật                                        D. Chia sẻ hình ảnh bạo lực
Câu 8: Để nhập công thức vào ô tính phải bắt đầu bằng dấu nào?
A. Dấu +                      B. dấu _                          C. dấu ?             D. dấu  =
Câu 9: Giao của một cột và một hàng được gọi là gì?
A. Một hàng                 B. Một cột                      C. Một ô.           D. Một trang
Câu 10: Cho biết kết quả của phép toán = 5+7 khi nhập vào một ô trong Excel
A. 5                              B. =5+7                            C. 12                 D. Lỗi
Câu 11: Phép toán 6x8 được nhập vào ô tính như thế nào?
A. =6x8                          B. =6*8                         C. =6^8              D.= 6-8
Câu 12: Sắp xếp các bước dưới đây để nhập dữ liệu cho ô tính?
1) Nháy chuột vào ô tính cần nhập dữ liệu
2) Gõ enter
3) Gõ dữ liệu
A. 1,3,2                        B. 1,2,3                       C. 2,3,1                       D. 3,1,2
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1: Trong các phát biểu sau về hệ điều hành, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Hệ điều hành là một phần mềm ứng dụng
b. Scratch là tên của một hệ điều hành
c. Tệp của hệ điều hành có phần mở rộng là .windows
d. Khi tải phần mềm Scratch phiên bản Windows về máy tính đã cài đặt hệ điều hành MacOS, phần mềm đó sẽ không hoạt động được
Câu 2: Trong một nhóm chat lớp học trên mạng xã hội, một bạn gửi đường link lạ kèm theo lời nhắn “Nhấn vào đây để nhận phần thưởng hấp dẫn!”. Hãy cho biết những phát biểu sau đúng hay sai:
a. Việc nhấn vào các đường link lạ có thể gây mất dữ liệu hoặc làm lộ thông tin cá nhân trên thiết bị.
b. Nếu một đường link được gửi từ bạn thân, chắc chắn có thể tin tưởng và nhấn vào
c. Nếu đường link có dạng .vn thì mức độ tin tưởng có thể được đảm bảo hơn so với các link khác
d. Chia sẻ đường link này cho càng nhiều người sẽ giúp giảm thiểu được rủi ro gặp phải khi nhấn link đó
Câu 3: Trong các phát biểu sau về phần mềm bảng tính, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a. Phần mềm bảng tính có thể giúp xây dựng các biểu đồ
b. Microsoft Excel là tên của một phần mềm bảng tính
c. Một ô có địa chỉ D3, vậy ô đó thuộc cột thứ 3
d. Sau khi nhập số 1990 vào ô D3, dữ liệu trong ô sẽ tự động căn trái
Câu 4. Cho bảng tính sau:
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
a. Ô đang được chọn có địa chỉ là 250
b. Cột tổng số được tính bằng cách lấy Vị trí nhân với Số lượng
c. Muốn tính tổng số Cây ăn quả và Cây bóng mát, bắt buộc phải gõ lại công thức.
d. Khi sao chép công thức từ ô đang được chọn xuống ô bên dưới nó, công thức sẽ chuyển thành =C5*D5
PHẦN III: Tự luận
Câu 1 (1 điểm): Viết lại các biểu thức sau dưới dạng công thức Excel
             a)                                      b) 53 + (8 – 5)2 + 15
Câu 2 (1 điểm): Trình bày các thao tác chọn ô, hàng, cột, vùng trên trang tính?
Câu 3 (1 điểm): Cho bảng tính sau:
	
	A
	B
	C
	D

	1
	BẢNG ĐIỂM LỚP 7A

	2
	Họ và tên
	Toán
	Văn
	Trung bình

	3
	Đặng Anh Khoa
	7
	8
	 

	4
	Lý Thị Khuyên
	8
	9
	 

	5
	Đặng Tuấn Kiệt
	10
	8
	 

	6
	Trần Văn Lâm
	7
	7
	 



Viết các công thức để tính điểm ở cột “Trung bình” của bảng tính
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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	C
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	A


PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
	Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	Đáp án
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ


PHẦN III: Tự luận

	Câu 1
(1 điểm)
	a)=(25+7)^2/(56-25)*(8/3)+64^2	
b)= 5^3 + (8 – 5)^2 + 15 	
	0,5
0,5

	Câu 2
(1 điểm)
	Các thao tác chọn (đánh dấu) một ô, hàng, cột, vùng trên trang tính:
- Chọn một ô: Nháy chuột vào ô cần chọn.
- Chọn một hàng: Nháy chuột vào tên hàng cần chọn.
- Chọn một cột: Nháy chuột vào tên cột cần chọn.
- Chọn một vùng: Kéo thả chuột từ một ô góc (ví dụ ô góc trên bên trái) đến ô ở góc đối diện (ô góc dưới bên phải). 
	

0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3
(1 điểm)
	E3=Average(B3:D3)
E4=Average(B4:D4)
E5=Average(B5:D5)
E6=Average(B6:D6)
	0,25
0,25
0,25
0,25



	
	
	


	[bookmark: _Hlk216024065]Xác nhận của BGH
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